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11162-11315
Tapered Roller Set - Inch Series and J Series

Tapered Roller Set - Inch Series and J Series

d

—
Đường kính trong

D

80 mm
Đường kính ngoài

B

41,275 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/11162-11315/

Thông số kỹ thuật

Loại Tapered Roller Bearing

Kiểu lỗ Round

Vật liệu Case Carburized Steel

Style Cone & Cup

Precision Rating Class 4

Cone Number 11162

Cup Number 11315

Cấu hình One

Lubrication w/o Oil Hole

e (Axial Load Factor) 0.49

Y2 (Axial Load Factor) 1.23

Tải trọng tĩnh 51500 N

Tải trọng động 42500 N

Kiểu che kín Open

Khoảng nhiệt độ làm việc -40 to 120 ºC

Thông số kích thước

www.catson.vn 1 / 2

https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/11162-11315/
https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/11162-11315/
https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/11162-11315/
https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/11162-11315/
https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/11162-11315/
https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/11162-11315/
https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/11162-11315/


B – độ rộng 41.275 mm

D – đường kính ngoài 80.000 mm

Wo 14.288 mm

Wi 17.384 mm

W 18.009 mm

r – bán kính góc lượn 1.500 mm

R 1.5 mm

a (Effective Load Center) -0.700 mm

U 49.0 mm

V 49.0 mm

X 73.0 mm

Z 69.0 mm
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